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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 15/2019/DS-PT 

Ngày: 23-4-2019 
V/v: “Tranh chấp nghĩa vụ bảo lãnh” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hưng Bính. 

Các Thẩm phán: Ông La Minh Tường và bà Nguyễn Thị Kim Trọng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: 
Ông Đoàn Văn Sinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - 

số 11 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 

số: 06/2019/TLPT-DS ngày 11 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp nghĩa vụ bảo 

lãnh”.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số 27/2018/DS-ST ngày 26/10/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 47/2019/QĐPT- DS ngày 

04/3/2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Địa chỉ trụ 

sở: Tầng 1-6-7 Tòa nhà ComerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám 

đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam “ vắng mặt, đã ủy quyền”. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Tiến Lợi, chức vụ: 

Chuyên viên chính- Trung tâm Quản lý nợ KHCN- Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Quốc tế Việt Nam; Địa chỉ: số 211 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 2, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Theo văn bản ủy quyền số: 3.0141.17 ngày 

16/01/2017 và văn bản ủy quyền số: 3.1496.18 ngày 13/06/2018 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Có mặt. 

2. Bị đơn:  

- Bà Phan Thị Hoàng Trang; Địa chỉ cư trú: 02/156 đường Tăng Bạt Hổ, 

phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 



2 

 

- Ông Nguyễn Xuân Tiến; Địa chỉ cư trú: 02/156 đường Tăng Bạt Hổ, phường 

Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế “ vắng mặt, ông Tiến đã ủy quyền 

cho bà Trang tham gia tố tụng tại phiên tòa”. 

3- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Hồ Lê Hiền Nga; Địa chỉ: 79/18 đường Phạm Thị Liên, phường Kim 

Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, có mặt. 

- Ông Nguyễn Lê Thanh Hòa. Địa chỉ: 79/18 đường Phạm Thị Liên, phường 

Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế “ vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng 

mặt”. 

- Người kháng cáo: Bà Phan Thị Hoàng Trang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc 

tế Việt Nam và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Nguyên đơn trình bày: Ngày 10-8-2011, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc 

tế Việt Nam – Chi nhánh Huế (sau đây viết tắt là Ngân hàng) và bà Hồ Lê Hiền Nga 

ký Hợp đồng tín dụng số 0516/HĐTD1-VIB40/11.Theo đó, Ngân hàng cho bà Hồ Lê 

Hiền Nga vay số tiền 1.300.000.000 đồng. Mục đích vay là để mua nhà ở, thời hạn 

vay: 12 tháng kể từ ngày nhận nợ đầu tiên là ngày 08-10-2011, lãi suất vay 22%/năm, 

bằng lãi suất điều chuyển vốn kinh doanh kỳ hạn 03 tháng + 4%/năm, điểu chỉnh 03 

tháng/1 lần, chịu sự điều chỉnh theo chính sách của Ngân hàng trong từng thời kì, trả 

nợ lãi vào ngày 15 hàng tháng, trả nợ gốc cuối kỳ. Thực hiện hợp đồng, Ngân hàng 

đã giải ngân số tiền 1.300.000.000 đồng cho bà Hồ Lê Hiền Nga theo hợp đồng tín 

dụng và kiêm Khế ước nhận nợ số 0516/KUNN1-VIB40/11 ngày 10-8-2011. Tính 

đến ngày 24-10-2018, bà Hồ Lê Hiền Nga còn nợ của Ngân hàng số tiền nợ gốc là 

1.300.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 1.227.416.667 đồng, nợ tiền lãi quá hạn 

613.708.333 đồng, tổng cộng là 3.141.125.000 đồng. 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất, thửa số 373- tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại địa chỉ: 

2/36 Kiệt 246 đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế thuộc quyền sở hữu sử dụng của ông Nguyễn Xuân Tiến và bà Phan Thị Hoàng 

Trang (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BE 285826, do UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 

ngày 05-8-2011). Ông Nguyễn Xuân Tiến và bà Phan Thị Hoàng Trang thế chấp tài 

sản của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên vay là bà Hồ Lê Hiền 

Nga với Ngân hàng theo Hợp đồng thế chấp số 0516/HĐTC1-VIB40/11 ngày 09-8-

2011. Hợp đồng thế chấp số 0516/HĐTC1-VIB40/11 ngày 09-8-2011đã được công 

chứng tại Phòng Công chứng số 1, tỉnh Thừa Thiên Huế và đăng ký giao dịch bảo 

đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

vào ngày 10-8-2011. 

Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, bà Hồ Lê Hiền Nga có trả được tiền lãi là 

272.259.723 đồng, tiền gốc 0 đồng. Bà Nga đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán 
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nợ gốc và lãi phát sinh, Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện trả nợ, nhưng 

bà Nga vẫn không hợp tác, không thực hiện việc trả nợ. Khoản vay của bà Hồ Lê 

Hiền Nga đã chuyển sang quá hạn từ ngày 10-8-2012. Tính đến ngày 24-10-2018, bà 

Hồ Lê Hiền Nga còn nợ của ngân hàng số tiền 3.141.125.000 đồng, trong đó: nợ gốc 

là 1.300.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 1.227.416.667 đồng, nợ lãi quá hạn tính 

đến ngày 24-10-2018 là 613.708.333 đồng. Hiện nay bà Hồ Lê Hiền Nga đã mất khả 

năng trả nợ và hiện đang chấp hành hình phạt 15 năm 06 tháng tù theo bản án hình sự  

số 03/2015/ HSPT ngày 02-02-2015 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 

Đà Nẵng nên nguyên đơn là Ngân hàng khởi kiện đối với bị đơn bà Phan Thị Hoàng 

Trang và ông Nguyễn Xuân Tiến, là người thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản 

vay của bà Hồ Lê Hiền Nga. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam yêu cầu Tòa án buộc bị đơn là 

bà Phan Thị Hoàng Trang và ông Nguyễn Xuân Tiến phải chịu trách nhiệm trả nợ 

thay cho bà Hồ Lê Hiền Nga, để trả nợ cho Ngân hàng số tiền 3.141.125.000 đồng, 

trong đó: nợ gốc là 1.300.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 1.227.416.667 đồng, nợ 

lãi quá hạn tính đến ngày 24-10-2018 là 613.708.333 đồng và còn phải tiếp tục trả lãi 

trên số tiền nợ gốc còn lại theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng 

0516/HĐTD1-VIB40/11 ngày 10-8-2011, kể từ ngày 25-10-2018 cho đến khi thanh 

toán xong toàn bộ khoản vay. Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật mà bà Trang, 

ông Tiến không trả được toàn bộ khoản nợ trên thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ 

quan Thi hành án dân sự kê biên, phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 373- tờ bản đồ số 06, 

tọa lạc tại địa chỉ: 02/36 Kiệt 246 đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế của ông Nguyễn Xuân Tiến và bà Phan Thị Hoàng Trang 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số BE 285826, do UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 

05-8-2011, tại Hợp đồng thế chấp tài sản số 0516/HĐTC1 – VIB40/11 ngày 09-8-

2011 để thu hồi toàn bộ khoản nợ cho Ngân hàng. 

Tại bản tự khai ngày 19-4-2016, ngày 02-6-2016 và trong quá trình tham gia tố 

tụng tại Tòa án, bị đơn là bà Phan Thị Hoàng Trang trình bày: Vào năm 2011, bà đã 

tự nguyện dùng tài sản là nhà và quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của vợ chồng bà  

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số BE 285826, do UBND thành phố Huế cấp ngày 05-8-2011 để thế chấp 

bảo đảm cho khoản vay là: 1.300.000.000 đồng của bà Hồ Lê Hiền Nga tại Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Huế, theo Hợp đồng tín 

dụng số 0516/HĐTD1-VIB40/11 ngày 10-8-2011 và Hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ thay cho bên thứ ba, 

số 0516/HĐTC1-VIB40/11 ngày 09-8-2011. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, bà 

Hồ Lê Hiền Nga đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi phát sinh. 

Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện trả nợ nhưng bà Nga vẫn không hợp 

tác và không thực hiện việc trả nợ. Hiện thì bà Hồ Lê Hiền Nga đã mất khả năng trả 

nợ và đang chấp hành hình phạt tù của bản án hình sự khác. Nay nguyên đơn khởi 

kiện và yêu cầu vợ chồng bà trả nợ thay cho bà Hồ Lê Hiền Nga về số tiền nợ gốc, 

tiền lãi như trên thì đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.  
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Tại bản tự khai ngày 27-02-2017 và trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, 

bị đơn là ông Nguyễn Xuân Tiến trình bày: Ông là chồng hợp pháp của bà Phan Thị 

Hoàng Trang, trên cơ sở quen biết giữa vợ ông và bà Nga. Vợ chồng ông đã dùng tài 

sản thuộc sở hữu của mình là nhà ở gắn liền quyền sử dụng đất để thế chấp bảo đảm 

cho khoản vay của bà Hồ Lê Hiền Nga tại Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số 

0516/HĐTD1-VIB40/11 ngày 10-8-2011, số tiền vay là: 1.300.000.000 đồng. Do bà 

Nga vi phạm nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng tín dụng và hiện bà Nga đang chấp hành 

hình phạt tù nên Ngân hàng mới khởi kiện và yêu cầu vợ chồng ông chịu trách nhiệm 

trả nợ thay cho bà Hồ Lê Hiền Nga về số tiền nợ gốc và tiền lãi trên thì ông đề nghị 

Tòa án xem xét bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng ông.  

Tại biên bản lấy lời khai ngày 07-4-2016 và ngày 23-8-2016 người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan là bà Hồ Lê Hiền Nga trình bày: Vào ngày 10-8-2011, bà có ký 

kết Hợp đồng tín dụng để vay vốn tại Ngân hàng là 1.300.000.000 đồng, mục đích 

vay tiền là để mua nhà ở, thời hạn vay:12 tháng kể từ ngày 08-10-2011, lãi suất vay: 

22%/năm; Trả nợ lãi vào ngày 15 hàng tháng, trả nợ gốc cuối kỳ. Về tài sản thế chấp 

bảo đảm cho khoản vay là giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, thửa số 373, tờ bản đồ số 06- tọa lạc địa chỉ: số 2/36 Kiệt 246 

đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế thuộc quyền sở hữu của ông 

Nguyễn Xuân Tiến và bà Phan Thị Hoàng Trang theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 285826, do 

UBND thành phố Huế cấp ngày 05-8-2011.Trong quá trình thực hiện hợp đồng do bà 

vi phạm pháp luật hình sự nên đã bị kết án 15 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù từ ngày 29-9-2014 theo bản án số 03/2015/HSPT ngày 02-2-2015, hiện 

bà đang chấp hành hình phạt tù nên không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng theo 

Hợp đồng tín dụng đã kí kết. Nay nguyên đơn khởi kiện vợ chồng bà Phan Thị Hoàng 

Trang, ông Nguyễn Xuân Tiến là người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản 

tiền nói trên thay cho bà thì bà đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo quy định của 

pháp luật và xin xét xử vắng mặt vì bà đang thi hành án hình phạt tù. 

Tại bản tự khai ngày 06-7-2018 của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là 

ông Nguyễn Lê Thanh Hòa trình bày: Ông là người chồng hợp pháp của bà Hồ Lê 

Hiền Nga. Theo hợp đồng tín dụng số 0516/HĐTD1-VIB40/11 ngày 10-8-2011 thì 

vợ ông là bà Nga trực tiếp ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng, ông không tham gia 

ký kết hợp đồng tín dụng, mục đích bà Nga vay tiền để sử dụng vào việc gì thì ông 

không rõ. Việc vợ chồng ông Tiến, bà Trang dùng tài sản thuộc sở hữu của mình thế 

chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ khoản vay cho bà Nga thì ông cũng không rõ. Nay 

nguyên đơn khởi kiện bị đơn là bà Phan Thị Hoàng Trang và ông Nguyễn Xuân Tiến  

thì đề nghị Tòa án xem xét để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tại bản án Dân sự sơ thẩm số 27/2018/DS-ST ngày 26/10/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Huế đã quyết định: 

 Áp dụng các Điều 280, 335, 336, 339, 340, 342, 466, 467 và 468 Bộ Luật dân 

sự năm 2015; Điều 4, Điều 5, Điều 10, Điều 41, Điều 47 Nghị định 163/2006/NĐ-CP 

ngày 29-12-2006; Điều 13 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22-02-2012 của Chính 

Phủ quy định về giao dịch bảo đảm; Điều 3, khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín 

dụng; Khoản 3 phần I Thông tư liên tịch số: 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Tòa án 
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nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính về 

hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 quy định về thu nộp án phí, lệ phí Toà án của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn là bà Phan Thị 

Hoàng Trang và ông Nguyễn Xuân Tiến phải chịu trách nhiệm trả nợ cho nguyên đơn 

là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam thay cho bà Hồ Lê Hiền Nga, 

số tiền là: 3.141.125.000 đồng; Trong đó: nợ gốc là: 1.300.000.000 đồng, nợ lãi trong 

hạn: 1.227.416.667 đồng, nợ lãi quá hạn tính đến ngày xét xử sơ thẩm 24/10/2018 là: 

613.708.333 đồng, ngay sau khi bản án có hiệu lực. 

- Bên phải thi hành án còn phải chịu thêm một khoản tiền lãi phát sinh trên số 

tiền nợ gốc kể từ ngày 25-10-2018 cho đến khi thanh toán xong số tiền trên, theo mức 

lãi suất thỏa thuận được quy định trong hợp đồng tín dụng.  

      2. Về xử lý tài sản thế chấp: Kể từ ngày quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật 

và có đơn yêu cầu thi hành án của người yêu cầu là Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Quốc tế Việt Nam nếu ông bà Phan Thị Hoàng Trang, Nguyễn Xuân Tiến không thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ số tiền trên cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt 

Nam thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự xử lý tài sản thế 

chấp là: Nhà gắn liền với quyền sử dụng đất, thửa đất số 373, tờ bản đồ số 06, tọa lạc 

tại địa chỉ: 02/36 Kiệt 246 đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BE 285826, do UBND thành phố Huế cấp ngày 05-8-

2011 mang tên ông Nguyễn Xuân Tiến và bà Phan Thị Hoàng Trang theo hợp đồng 

thế chấp số 0516/HĐTC1 - VIB40/11 ngày 09-8-2011, để thu hồi nợ theo quy định 

của pháp luật. 

 - Trường hợp tài sản thế chấp đã xử lý nhưng không đủ thanh toán nợ gốc và lãi 

cho Ngân hàng thì Ngân hàng có quyền yêu cầu bên vay là bà Hồ Lê Hiền Nga, ông 

Nguyễn Lê Thanh Hòa phải có nghĩa vụ trả nợ tiếp số tiền nợ còn lại. 

- Nếu sau này bà Phan Thị Hoàng Trang và ông Nguyễn Xuân Tiến đã trả toàn 

bộ số nợ trên cho Ngân hàng thì bà Trang, ông Tiến có quyền khởi kiện một vụ án 

dân sự khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự để yêu cầu bà Nga, ông Hòa 

phải thanh toán lại toàn bộ số tiền trên và về chi phí tố tụng cũng như các thiệt hại 

khác nếu có cho bà Trang, ông Tiến theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, nghĩa vụ thi hành án, quyền 

kháng cáo của các bên đương sự theo luật định;  

Ngày 08/11/2018 bà Phan Thị Hoàng Trang có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án 

với nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm cho bà được trả nợ gốc là 1.3 tỷ đồng, 

miễn trả lãi và cho bà được lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý 

cho đến trước khi nghị án Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký thực hiện đúng quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. Các đương sự chấp hành đúng pháp luật tố tụng 

dân sự. 
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- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xử hủy bản án 

sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng với lý do: Các lời khai của ông Hòa và 

bà Nga có nhiều mâu thuẩn nhưng chưa được đối chất làm rõ. Đồng thời, chưa làm rõ 

vì sao không có chữ ký của ông Hòa trong hợp đồng tín dụng trong khi đó số tiền vay 

là 1,3 tỷ đồng dùng để mua nhà ở. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng:  

Xét bà Hồ Lê Hiền Nga có địa chỉ rõ ràng nhưng khi nhận đơn khởi kiện của 

nguyên đơn, Tòa án cấp sơ thẩm không hướng dẫn nguyên đơn khởi kiện vợ chồng 

bà Hồ Lê Hiền Nga là bị đơn và xác định người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà 

Phan Thị Hoàng Trang và ông Nguyễn Xuân Tiến nên việc giải quyết vụ án không 

triệt để và toàn diện.  

Về nội dung:  Xét việc quyết định của Tòa án sơ thẩm buộc vợ chồng ông Tiến 

bà Trang phải trả nợ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam thay cho 

bà Hồ Lê Hiền Nga, số tiền là: 3.141.125.000 đồng; Trong đó: nợ gốc là: 

1.300.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn: 1.227.416.667 đồng, nợ lãi quá hạn tính đến 

ngày xét xử sơ thẩm 24/10/2018 là: 613.708.333 đồng, ngay sau khi bản án có hiệu 

lực là không chính xác. Bởi lẽ, theo khoản 2 Điều 1 của hợp đồng thế chấp số 

0516/HDDTC1-VIB40/11 ngày 09/8/2011 thì tổng giá trị tài sản thế chấp do bên thế 

chấp và VIB thỏa thuận xác định là: 1.928.000.000 đồng theo biên bản định giá ngày 

06/8/2011. Hai bên nhất trí rằng với tài sản này, VIB đồng ý cho bên thế chấp bảo 

đảm cho bên vay vay tổng số tiền nợ gốc cao nhất là 1.300.000.000 đồng. Đối chiếu 

với Án lệ số 08/2016 ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thì 

người bảo lãnh chỉ trả nợ cho ngân hàng thay cho người vay trong phạm vi bảo lãnh 

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã xử buộc vợ chồng ông Tiến, bà Trang phải trả số tiền 

3.141.125.000 đồng và phải chịu khoản tiền án phí là trái với quy định của án lệ.  

Trên cơ sở nhận định như trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét không thể khắc 

phục những vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm vì sẽ làm mất quyền kháng cáo của 

đương sự mà cần hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

thành phố Huế giải quyết lại theo thủ tục chung như ý kiến đề nghị của Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh tại phiên tòa là có căn cứ.  

[2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Được quyết định khi giải quyết lại vụ án.  

[3]  Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Phan Thị Hoàng Trang không phải chịu.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 308 và Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Xử: 

Huỷ toàn bộ bản án Dân sự sơ thẩm số 27/2018/DS-ST ngày 26/10/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Huế giữa các đương sự: 



7 

 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Địa chỉ trụ 

sở: Tầng 1-6-7 Tòa nhà ComerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám 

đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần Tiến Lợi, chức vụ: 

Chuyên viên chính- Trung tâm Quản lý nợ KHCN- Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Quốc tế Việt Nam; Địa chỉ: số 211 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 2, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Theo văn bản ủy quyền số: 3.0141.17 ngày 

16/01/2017 và văn bản ủy quyền số: 3.1496.18 ngày 13/06/2018 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam.  

2. Bị đơn:  

- Bà Phan Thị Hoàng Trang; Địa chỉ cư trú: 02/156 đường Tăng Bạt Hổ, 

phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Ông Nguyễn Xuân Tiến; Địa chỉ cư trú: 02/156 đường Tăng Bạt Hổ, phường 

Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Hồ Lê Hiền Nga; Địa chỉ: 79/18 đường Phạm Thị Liên, phường Kim 

Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Ông Nguyễn Lê Thanh Hòa. Địa chỉ: 79/18 đường Phạm Thị Liên, phường 

Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Và chuyển hồ sơ vụ án nói trên cho Toà án nhân dân thành phố Huế giải quyết 

lại vụ án theo thủ tục chung. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Được quyết định khi giải quyết lại vụ án.  

Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Phan Thị Hoàng Trang không phải chịu. Hoàn 

trả lại số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng cho bà Trang (Biên lai thu tiền số 7570 

ngày 28/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế). 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Trần Hưng Bính 

 


